
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số báo danh Họ và tên Trường Lớp Điểm Thời gian Giải

12839051 Nguyễn Trang Linh TH Nghĩa Dũng 2A2 285 10 phút 13 giây Nhất

12839092 Lê Bảo Nam TH Nghĩa Dũng 2A3 270 8 phút 29 giây Nhì

12839037 Triệu Khánh Chi TH Nghĩa Dũng 2A2 270 8 phút 35 giây Nhì

903450042 Lê Trí Nhân TH Nghĩa Dũng 2A2 270 8 phút 59 giây Nhì

12839032 Hoàng Thùy Anh TH Nghĩa Dũng 2A2 255 7 phút 12 giây Nhì

647174777 Phan Đăng Duy TH Nghĩa Dũng 2A2 255 8 phút 48 giây Nhì

12839054 Nguyễn Bá Anh Minh TH Nghĩa Dũng 2A2 255 13 phút 27 giây Nhì

992837970 Bùi Minh Hương TH Nghĩa Dũng 2A1 255 15 phút 0 giây Nhì

12839115 Đặng Huyền Châu TH Nghĩa Dũng 2A4 240 9 phút 50 giây Ba

12839046 Bùi Văn Khôi TH Nghĩa Dũng 2A2 240 11 phút 35 giây Ba

935831362 Võ Thị Thanh Trúc TH Nghĩa Dũng 2A2 240 11 phút 36 giây Ba

526495474 Nguyễn Đinh  Ngọc Diệp TH Nghĩa Dũng 2A2 240 12 phút 5 giây Ba

394018604 Nguyễn Hồng Ân TH Nghĩa Dũng 2A4 240 13 phút 49 giây Ba

12818553 Đỗ Minh Khôi TH Nghĩa Dũng 2A2 240 14 phút 14 giây Ba

12839060 Lê Nhật Quang TH Nghĩa Dũng 2A2 240 15 phút 15 giây Ba

12839062 Lê Minh Sơn TH Nghĩa Dũng 2A2 240 15 phút 24 giây Ba

783891478 Phí Bảo Hân TH Nghĩa Dũng 2A1 240 16 phút 32 giây Ba

12839036 Vũ Đình Gia Anh TH Nghĩa Dũng 2A2 240 17 phút 20 giây Ba

800144807 Nguyễn Hoài Thương TH Nghĩa Dũng 2A4 240 23 phút 46 giây Ba

143501206 Trần Tuệ Minh TH Nghĩa Dũng 2A3 225 8 phút 15 giây Ba

536852638 Nguyễn Quỳnh Chi TH Nghĩa Dũng 2A1 225 10 phút 23 giây Ba

12839117 Đỗ Thùy Dương TH Nghĩa Dũng 2A4 225 10 phút 31 giây Ba

12839041 Đặng Lê Hiếu TH Nghĩa Dũng 2A2 225 10 phút 36 giây Ba

472641456 Bui bao nguyen TH Nghĩa Dũng 2A3 225 13 phút 23 giây Ba

12819055 Trần Thiện Khánh TH Nghĩa Dũng 2A2 225 14 phút 29 giây Ba

200800421 Đào Minh Bảo TH Nghĩa Dũng 2A1 225 16 phút 34 giây Ba

827505103 Trần Nguyên Linh TH Nghĩa Dũng 2A4 225 25 phút 1 giây Ba

12839093 Ngô Bảo Nam TH Nghĩa Dũng 2A3 225 27 phút 31 giây Ba

12839105 Đỗ Anh Trang TH Nghĩa Dũng 2A3 210 10 phút 51 giây Khuyến khích

607116842 Nguyễn Ngọc Hạ Vi TH Nghĩa Dũng 2A4 210 18 phút 10 giây Khuyến khích

12839131 Hoàng Bảo Nhi TH Nghĩa Dũng 2A4 195 14 phút 2 giây Khuyến khích

870811541 Nguyễn An Đức TH Nghĩa Dũng 2A1 195 14 phút 46 giây Khuyến khích

12839134 Phùng An Như TH Nghĩa Dũng 2A4 195 15 phút 40 giây Khuyến khích

268917876 Nguyễn Minh Ngọc TH Nghĩa Dũng 2A4 195 25 phút 49 giây Khuyến khích
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